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CT : Chương trình 

CTĐT : Chương trình đào tạo 

CVD : Chuyển vị didactic 

DH : Dạy học 

ĐHSP : Đại học sư phạm 

ĐT : Đào tạo 

ĐTGV : Đào tạo giáo viên 

ETC : External_transposition competence 

  (năng lực chuyển vị bên ngoài) 

GD : Giáo dục 

GD & ĐT : Giáo dục và ĐT 

GV : Giáo viên  

GiV : Giảng viên 

HS : Học sinh 

ITC : Internal transposition competence 

  (năng lực chuyển vị bên trong) 

KH           : Khoa học 

KN : Kĩ năng 

KT : Kiến thức 

NL : Năng lực 

NLCVD : Năng lực chuyển vị didactic  

NLPTCVD : Năng lực phân tích chuyển 

vị didactic 

NLDH : Năng lực dạy học 

NLTH : Năng lực thực hiện 

NLTT : Năng lực thành tố 

NXB : Nhà xuất bản 

PPDH : Phương pháp dạy học 

QTCV : Quá trình chuyển vị 

SGK : Sách giáo khoa 

SP : Sư phạm 

SV : Sinh viên 

SVSP : Sinh viên sư phạm 

SVSPVL : Sinh viên sư phạm vật lý 

TB : Trung bình 

THPT : Trung học phổ thông 

THCS : Trung học cơ sở 

TN : Thực nghiệm 

TNSP : Thực nghiệm sư phạm 

VL : Vật lý 

VLĐC : Vật lý đại cương 

VLPT : Vật lý phổ thông 
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